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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Trường Trung học phổ thông, Phổ thông nhiều cấp; 

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn 

thành phố. 
 

Căn cứ: Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 

của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng… 

Cùng với các Văn bản khác; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cung cấp thông tin 

các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (DV TVDH) tháng 12/2024 để 

Quý cơ quan, đơn vị quản lý biết, phối hợp quản lý theo thẩm quyền.  

Trường hợp phát hiện các tổ chức kinh doanh DV TVDH trên địa bàn 

thành phố có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về DV TVDH (không đáp 

ứng đủ điều kiện kinh doanh, đã bị xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành: bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng kinh doanh, đình 

chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh), kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông 

báo về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) phối hợp, xử lý theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- CA thành phố; 

- Phòng PA03, CA thành phố; 

- Sở KHĐT; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các Phòng CMNV cơ quan Sở; 

- Các tổ chức kinh doanh DV TVDH; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hòa 
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DANH SÁCH  

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố  

(Tính đến ngày 10/12/2024) 

 

 

TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
Quận/ 

huyện 

1 

Chi nhánh Công ty Du học 

Thái Dương Việt Nam tại 

Hải Phòng 

  453/QĐ-SGDĐT 24/05/2016 

Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 43 tại tổ dân 

phố Thư Trung 1, phường Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng 

Hải An 

2 
Công ty Châu Á Thái Bình 

Dương 

ASIA PACIFIC Limited 

Company 
1152/QĐ-SGDĐT 12/09/2015 

19 Phạm Huy Thông, phường Lam Sơn, Lê 

Chân, HP 
Lê Chân 

3 
Công ty CP Phát triển Giáo 

dục GBN 

GBN Education 

Development Joint Stock 

Company 

1267/QĐ-SGDĐT 29/12/2015 
57 đường Hồ Lâm Tường, phương Hồ Nam, 

quận Lê Chân 
Lê Chân 

4 
Công ty CP Tư vấn giáo dục 

Edulinks Việt Nam 

Viet Nam Edulinks 

Education Consultancy 

JSC 

03/GCN-SGDĐT 

(cấp lần đầu: 

1178/QĐ-SGDĐT-

VP ngày 24/9/2019) 

15/03/2023 
số 345 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng 
Hải An 

5 
Công ty CP và Phát triển 

Nhân lực SAC 

Sac human resource 

development & trading 

ioint stock company 

04/QĐ-SGDĐT 02/02/2018 64 Phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, HP 
Thủy 

Nguyên 

6 
Công ty Cổ phần du học 

Việt - SSE 
  1010/QĐ-SGDĐT 15/12/2017 

Số 48 An Kim Hải, Phường Kênh Dương, 

Quận Lê Chân, HP 
Lê Chân 

7 
Công ty Cổ phần giáo dục 

Elafs 

Elafs Education Joint 

Stock Company 
1359/QĐ-SGDĐT 12/11/2019 

Số 70 Đào Nhuận, phường Kênh Dương, quận 

Lê Chân, HP 
Lê Chân 

8 
Công ty Cổ phần Giáo dục 

HCT 

HCT Education Joint 

Stock Company 
144/QĐ-SGDĐT 06/02/2024 

Tầng 2 số 41 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng 

Hồng 

Bàng 

9 
Công ty Cổ phần giáo dục 

lao động VMS 

VMS Labor Education 

Joint Stock Company 
1360/QĐ-SGDĐT 12/11/2019 

Số 804 Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận 

Lê Chân, HP 
Lê Chân 
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TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
Quận/ 

huyện 

10 
Công ty Cổ phần Giáo Dục 

Vstudy 

Vstudy Education Joint 

Stock Company 
39/GCN-SGDĐT 18/12/2023 

Số 46 Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Thủy 

Nguyên 

11 
Công ty Cổ phần Giáo dục 

và Đào tạo ASV 

ASV Education And 

Training Joint Stock 

Company 

1358/QĐ-SGDĐT 12/11/2019 
Số 5, Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận 

Hồng Bàng, HP 

Hồng 

Bàng 

12 

Công ty Cổ phần Hợp tác 

Đầu tư Giáo dục Quốc tế 

JSLink 

JSLink International 

Education Co - Operations 

Investment Joint Stock 

Company 

155/QĐ-SGDĐT 11/03/2020 
Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng 

Bàng, Thành phố Hải Phòng 

Hồng 

Bàng 

13 

Công ty Cổ phần IBA Việt 

Nam chi nhánh tại Hải 

Phòng 

  822/QĐ-SGDĐT 15/06/2018 
Số 196/143 Trường Chinh, Quận Kiến An, 

HP 
Kiến An 

14 
Công ty Cổ phần Jellyfish 

Education tại Hải Phòng 
  1114/QĐ-SGDĐT 06/09/2018 

Tầng 3, Tòa nhà Sholega, Số 275 Lạch Tray, 

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, HP 

Ngô 

Quyền 

15 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

MAPLE LIFE 

MAPLE LIFE JOINT 

STOCK COMPANY 
370/QĐ-SGDĐT 04/04/2024 

Số 1.12 Ngọc Trai, Vinhomes Marina, 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 

Lê Chân 

16 
Công ty Cổ phần phát triển 

nhân lực Duyên Hải 

Duyen Hai Human 

Resources Development 

Joint Stock Company 

1117/QĐ-SGDĐT 06/09/2018 
Số 3, đường Hà Nội, phường Sở Dầu, Hồng 

Bàng, HP 

Hồng 

Bàng 

17 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

DUYÊN HẢI (Thủy 

Nguyên) 

DUYEN HAI HUMAN 

RESOURCES 

DEVELOPMENT JOINT 

COMPANY 

332/QĐ-SGDĐT 29/03/2024 
Lô 277 Khu đô thị Gò Gai, Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Thủy 

Nguyên 

18 
Công ty Cổ phần quản lý tàu 

biển Phú Tài 

PHU TAI Ship 

Management Joint Stock 

Company 

224/QĐ-SGDĐT 03/11/2016 
Số 33, Lô 7B Lê Hồng Phong, P Đông Khê, Q 

Ngô Quyền, HP 

Ngô 

Quyền 
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TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
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huyện 

19 
Công ty cổ phần Quốc tế 

Huy Hoàng 

Huy Hoang International 

JSC 

235/QĐ-SGDĐT 

(lần đầu: số 48 

GP/SGD&DT-

GDTX ngày 

21/5/2009 ) 

07/03/2024 
Số 109 Lô 7C Lê Hồng Phong, phường Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

Ngô 

Quyền 

20 
Công ty cổ phần Sunflower 

Education 

Sunflower Education joint 

stock company 

10/GCN-SGDĐT 

(cấp lần 1 vào 

08/07/2019, số QĐ: 

635/QĐ-SGDĐT-

VP) 

02/06/2023 

Số 14/6/165 Kênh Dương, Phường Kênh 

Dương, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Lê Chân 

21 

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn 

Giáo dục AAC - Chi nhánh 

Hải Phòng 

AAC Education Group 

Joint Stock Company - 

Hai Phong Branch 

145/QĐ-SGDĐT 06/02/2024 
Số 33B, đường số 4, Lô 9 mở rộng, phường 

Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
Hải An 

22 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI & ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI AN THÁI 

AN THAI TRADING 

INVESTMENT & 

TRANSPORT JOINT 

STOCK COMPANY 

388/QĐ-SGDĐT 09/04/2024 

Số 472 Lô HK15, Khu đô thị ven sông Lạch 

Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 

Lê Chân 

23 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

VIỆT ĐỨC 

VIET DUC 

INTERNATIONAL 

EDUCATION 

INVESTMENT JOINT 

STOCK COMPANY 

218/QĐ-SGDĐT 05/03/2024 
Số 18A đường Cù Chính Lan, phường Minh 

Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Hồng 

Bàng 

24 Công ty TNHH  K-Wings 
K-Wings Company 

Limited 
1356/QĐ-SGDĐT 12/11/2019 

Số 115A tổ Cam Lộ 3, phường Hùng Vương, 

quận Hồng Bàng, HP 

Hồng 

Bàng 

25 
Công ty TNHH Du học 

Emmanuel 

Emmanuel Study Abroad 

Company Limited 
33/GCN-SGDĐT 13/10/2023 

Số 1 Khu 1, Ngã tư Rế, thị trấn An Dương, 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

An 

Dương 
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TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
Quận/ 

huyện 

26 
Công ty TNHH Dịch vụ và 

Thương mại An Nhi 

An Nhi Services & 

Commerce Limited 

Company 

25/GCN-SGDĐT 24/08/2023 

P405, Tòa nhà Machinco, Số 5A Võ Thị Sáu, 

Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam. 

Ngô 

Quyền 

27 
Công ty TNHH Giáo dục 

quốc tế Sơn Tùng 

Son Tung international 

Education Limited 

Company 

407/QĐ-SGDĐT 05/07/2019 Thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương 
An 

Dương 

28 

Công ty TNHH Giáo dục và 

Đào tạo Quốc tế Đại Tây 

Dương 

ATLANTIC International 

Education and Training 

Company Limited 

341/QĐ-SGDĐT 25/05/2018 
Tầng 1, Tòa nhà Htower II, Số 195 Văn Cao, 

Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, HP 

Ngô 

Quyền 

29 Công ty TNHH Gấu Trúc Panda Limited Company 1115/QĐ-SGDĐT 06/09/2018 
Số 239C Lạch Tray, phường Đằng Giang, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

Ngô 

Quyền 

30 
Công ty TNHH Himawari 

tại Hải Phòng 
Himawari Hai Phong CO. 81/QĐ - SGDĐT 31/01/2019 Thôn 6 xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên 

Thủy 

Nguyên 

31 
Công ty TNHH hợp tác 

Quốc tế Bright Star 

Bright Star International 

Cooperation Limited 

Company 

1355/QĐ-SGDĐT 12/11/2019 
Số 15 ngõ 383, tổ 52 Khu Phú Xá, Phường 

Đông Hải I, quận Hải An, HP 
Hải An 

32 Công ty TNHH K-V Vina   502/QĐ-SGDĐT 09/06/2022 
Số 08, Phố Nguyễn Đồn, Phường Đằng Lâm, 

Quận Hải An, HP 
Hải An 

33 
Công ty TNHH PHAM. 

EDU 

PHAM. EDU COMPANY 

LIMITED 
439/QĐ-SGDĐT 23/04/2024 

Số 33/94 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

Ngô 

Quyền 

34 
Công ty TNHH Quest 

Planning Việt Nam 
  123/QĐ-SGDĐT 03/08/2018 

Số 81, đường 351, Thị trấn An Dương, huyện 

An Dương, HP 

An 

Dương 

35 
Công ty TNHH TAKAJO 

Nhật Hàn 

Nhat Han Takajo study 

Limited Company 
04/QĐ-SGDĐT 02/01/2019 

số 259 Quán Nam, phường Kênh Dương, 

Quận Lê Chân 
Lê Chân 

36 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ GIÁO DỤC VIET 

GLOBAL 

VIET GLOBAL 

TRADING SERVICES 

AND EDUCATION 

COMPANY LIMITED 

07/GCN-SGDĐT 18/04/2023 
Thôn 4, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Thủy 

Nguyên 
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TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
Quận/ 

huyện 

37 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Giáo dục Bluesea - 

Chi nhánh Hải Phòng 

  02/GCN-SGDĐT 31/01/2024 
Số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Hồng 

Bàng 

38 
Công ty TNHH Tư vấn Du 

Học KBE 

KBE Study Abroad 

Consulting Company 

Limited 

143/QĐ-SGDĐT 06/02/2024 
Số 8/40 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

Ngô 

Quyền 

39 
Công ty TNHH Tư vấn du 

học Quốc tế Greatlink 

Greatlink Internation 

Education Consultancy 

Company Limited 

1357/QĐ-SGDĐT 12/11/2019 
Tầng 3 số nhà 43 phố Trung Lực, Trung Hành 

5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, HP 
Hải An 

40 
Công ty TNHH Tư vấn quốc 

tế An Phát 

An Phat International 

Consultancy Company 

Limited 

27/GCN-SGDĐT 24/08/2023 

Phòng 1001, Tầng 10, Tòa nhà Akashi, số 10 

Lô 2A khu đô thị mới Ngã Năm sân-bay Cát 

Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Ngô 

Quyền 

41 
Công ty TNHH Tương Lai 

Xanh Việt Nam 

Green Future Viet Nam 

Company Limited 
02/QĐ-SGDĐT 01/02/2018 

Tầng 5 Tòa nhà EG - 18 Trần Hưng Đạo, 

Hồng Bàng, HP 

Hồng 

Bàng 

42 
Công ty TNHH tổ chức Giáo 

dục ATP Education 

ATP Education 

Organization Company 

Limited 

14/GCN-SGDĐT 26/06/2023 

Số 1/271 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa 

Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Lê Chân 

43 
Công ty TNHH YM 

EDUCATION 

YM Education Company 

Limited 
348/QĐ-SGDĐT 28/05/2018 

số 27/15B, tổ dân phố Trung Hành 8, phường 

Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng 

Hải An 

44 
Công ty TNHH Đào tạo 

ngoại ngữ AS Việt Nam 

AS Viet Nam Foreign 

Language Training 

Limited Company 

GCN số 1089/QĐ-

SGDĐT 
27/10/2021 

Số 137 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên 

Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Lê Chân 

45 
Công ty TNHH Đào tạo và 

Phát triển Giáo dục An Bình 
  319/QĐ-SGDĐT 21/05/2018 

Số 81/333 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, 

Quận Hải An, HP 
Hải An 



 

7 

7 
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46 

Công ty TNHH Đào tạo và 

Phát triển giáo dục Dương 

Kinh 

Dương Kinh Education 

Development Training 

Company Limited 

23/GCN-SGDĐT 25/07/2023 

số 692 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, 

Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Dương 

Kinh 

47 

Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại Quốc tế Lê 

Nguyễn - Chi nhánh Hải 

Phòng 

Le Nguyen International 

Trading Investment 

Company Limited 

886/QĐ-SGDĐT 30/08/2021 

Số 6 đường Đông Trà, Phường Dư Hàng 

Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Lê Chân 

48 

Công ty TNHH Đầu tư Tư 

vấn du học và Đào tạo 

ONNURI 

Onnuri Training and Study 

Abroad Consultant 

Limited Company 

409/QĐ-SGDĐT 05/07/2019 
Số 231A Lạch Tray, Phường Đằng Giang, 

Quận Ngô Quyền 

Ngô 

Quyền 

49 
Công ty TNHH Đầu tư XD 

Hoàng Phát 
  586/GCN-SGDĐT 16/06/2014 

Số 9/58, Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê 

Chân, HP 
Lê Chân 

50 
Công ty Tư vấn du học và 

Dịch thuật Hải Sơn 

HAI SON OVERSEA 

CONSULTANCY AND 

TRANSLATION 

LIMITED COMPANY 

03/QĐ-SGDĐT 01/02/2018 
số 131 Đông Khê, phường Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

Ngô 

Quyền 

51 

Trung tâm Tư vấn du học 

Fiviedu Global thuộc Công 

ty Cổ phần Giáo dục Hai Bà 

Trưng 

Fiviedu Global Study 

Abroad Counseling Center 
01/QĐ-SGDĐT 05/01/2024 

Số 09 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 
Hải An 

52 
Trung tâm Tư vấn du học 

Khởi Hành 

Khoi Hanh Study Abroad 

Consultation Center 
38/GCN-SGDĐT 05/12/2023 

số 78 Hồ Sen, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Kiến 

Thụy 

53 
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC NAMI 
  06/GCN-SGDĐT 18/04/2023 

Số 146 Đường Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Thủy 

Nguyên 

54 

Trung tâm Tư vấn du học 

NewLife - Trường Cao đẳng 

Duyên Hải 

NewLife abroad center 35/GCN-SGDĐT 18/10/2023 

Số 156/109 Khu công nghiệp Đồng Hòa, 

Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam 

Kiến An 



 

8 

8 

TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
Quận/ 

huyện 

55 

Trung tâm tư vấn du học 

Quốc tế Bitna trực thuộc 

Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Quốc tế Bitna 

Bitna International trading 

and Services company 

limited 

09/GCN-SGDĐT 23/05/2023 

số 102/231 Phố Văn Cao, Phường Đằng Lâm, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Hải An 

56 
Trung tâm tư vấn du học 

VGO EDU 

V-GO Education 

Consulting Company 

Limited 

26/GCN-SGDĐT 24/08/2023 

Số 15 Đường 2 Kênh Dương, Phường Kênh 

Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Lê Chân 

57 

Trung tâm tư vấn du học 

Viet-K-Study thuộc Công ty 

TNHH Thương mại Quốc tế 

Viet-K-Study 

Viet-K-Sudy Internation 

Trade Limited Company 
870/GCN-SGDĐT  16/07/2022 

Khu phố Tân Hoà (nhà bà Nguyễn Thị Hiền), 

Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam 

Vĩnh Bảo 

58 

Trung tâm Tư vấn du học 

VTEDCO thuộc Công ty 

TNHH Phát triển Giáo dục 

và Đào tạo Việt Nam 

Vietnam Training and 

Education Development 

Company Limited 

871/QĐ-SGDĐT  16/07/2022 

Tại MG02-12A thuộc tổ hợp Trung tâm 

Thương mại Vincom, số 1 Lê Thánh Tông, 

phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Ngô 

Quyền 

59 

Văn phòng tư vấn du học 

My English thuộc Công ty 

TNHH Đào tạo và Tư vấn 

du học Hải Phòng 

Hai Phong Training and 

Overseas Study 

Consulting Company 

Limited 

167/QĐ-SGDĐT 03/08/2019 

số 76 Trần Quang Khải, Phường Quang 

Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 

Phòng 

Hồng 

Bàng 

60 

Văn phòng đại diện Công ty 

cổ phần giáo dục Nhân Việt 

tại Hải Phòng 

  442/QĐ-SGDĐT 06/02/2017 

Phòng 317 tầng 3 (tòa nhà 4 tầng), số 441 

đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Hải An, 

HP 

Hải An 

61 
Công ty TNHH PHAM. 

EDU 
  439/QĐ-SGDĐT 23/04/2024 

Số 33/94 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

Ngô 

Quyền 



 

9 

9 

TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
Quận/ 

huyện 

62 
Công ty TNHH Thương mại 

& Phát triển Giáo dục APEC 

APEC Education 

Development &  

Trading Limited 

Company. 

581/QĐ-SGDĐT 20/05/2024 

Thôn Vĩnh Khê (tại nhà Ông Trần Văn 

Cương), xã  An Đồng, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 

An 

Dương 

63 

Công ty Cổ phần Tư vấn du 

học và Đào tạo tài năng 

HHM 

HHM Study Abroad 

Consulting and Talent 

Joint Stock Company 

687/QĐ-SGDĐT 06/06/2024 

Thôn Vĩnh Khê (tại nhà Ông Trần Văn 

Cương), xã  An Đồng, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 

Lê Chân 

64 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

DU HỌC VÀ DỊCH VỤ  

TOMATO 

TOMATO SERVICES 

AND CONSULTANCY 

FOR LEARNING 

COMPANY LIMITED 

821/QĐ-SGDĐT 02/07/2024 
Số 65 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
Lê Chân 

65 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BEE 

BEE TRAINING AND 

EDUCATION 

CONSULTING LIMITED 

COMPANY 

887/QĐ-SGDĐT 09/07/2024 
Số 6-8 Ngô Quyền, thị trấn An Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng 
An Lão 

66 
CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ TƯ VẤN DU HỌC KE 

KE STUDY ABROAD 

CONSULTING 

SERVICES COMPANY 

LIMITED. 

941/QĐ-SGDĐT 17/07/2024 

Nhà ông Nguyễn Đắc Hưng, thửa số 160, tờ 

bản đồ số 17 Bàng La, phường Bàng La, quận 

Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

Đồ Sơn 

67 

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC VÀ 

HỢP TÁC QUỐC TẾ GIA 

PHÁT 

GIA PHAT EDUCATION 

DEVELOPMENT AND 

INTERNATIONAL CO-

OPERATION 

COMPANY LIMITED 

1403/QĐ-SGDĐT 22/10/2024 
Số 105 Kênh Dương, phường Kênh Dương, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
Lê Chân 

68 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ QUỐC TẾ HPM 

HPM INTERNATIONAL 

INVESTMENT JOINT 

STOCK COMPANY 

1404/QĐ-SGDĐT 22/10/2024 
Số 156/109 Trường Chinh, phường Đồng 

Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 
Kiến An 



 

10 
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TT Tên tổ chức Tên quốc tế Số GCNHĐ Ngày cấp Địa chỉ 
Quận/ 

huyện 

69 
CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ BA 

BA INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED 
1487/QĐ-SGDĐT 06/11/2024 

Số 82 Đặng Ma La, phường Kênh Dương, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
Lê Chân 

70 
CÔNG TY TNHH DU HỌC 

VÀ THƯƠNG MẠI HP 

HP TRADING AND 

STUDY ABROAD 

COMPANY LIMITED 

1488/QĐ-SGDĐT 06/11/2024 

Thôn 2 (Nhà ông Phạm Văn Thảo và bà Đào 

Thị Thúy), xã Tân Dương, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Thủy 

Nguyên 

71 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN TƯ VẤN DU 

HỌC PHÚC SAEM 

PHUC SAEM STUDY 

ABROAD CONSULTING 

DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY 

1735/QĐ-SGDĐT 18/11/2024 

Đường 359, Thôn 1 (nhà bà Nguyễn Thị 

Thận), xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

Thủy 

Nguyên 

72 

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Thế hệ Xanh - Chi nhánh 

Hải Phòng. 

Green Generation 

Education Joint Stock 

Company - Branch in Hai 

Phong 

19/GCN-SGDĐT 04/12/2024 

số 197 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Lê Chân 

 

Tổng số: 72 tổ chức./. 
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